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UBND tỉnh, thành phố: 

BÁO CÁO QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP THỰC HIỆN NĂM 2015 

Đơn vị: Triệu đồng 
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QUỸ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP NĂM 2015 (1) 
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 TỔNG CỘNG 
(I+II+III+IV+V
+VI) 

                  

I KHU VỰC 
HCSN, ĐẢNG, 
ĐOÀN THỂ 

                  

1 SN giáo dục - 
đào tạo 

                  

 - Giáo dục:                   

 - Đào tạo                   

2 SN y tế                   

3 Khoa học-công 
nghệ 

                  

4 Văn hóa thông 
tin 

                  

5 Phát thanh truyền 
hình 

                  

6 Thể dục - thể 
thao 

                  

7 Đảm bảo xã hội                   



8 Quản lý nhà 
nước, đảng, đoàn 
thể 

                  

 Trong đó hợp 
đồng dài hạn 
theo Nghị định 
68 

                  

 - Quản lý NN                   

 - Đảng, đoàn thể                   

II CÁN BỘ 
CHUYÊN 
TRÁCH, 
CÔNG CHỨC 
XÃ 

                  

III CÁN BỘ 
KHÔNG 
CHUYÊN 
TRÁCH CẤP 
XÃ, THÔN  

                  

IV GIÁO VIÊN 
MẦM NON 
NGOÀI BIÊN 
CHẾ (4) 

                  



V HOẠT ĐỘNG 
PHÍ ĐẠI BIỂU 
HĐND CÁC 
CẤP 

                  

 + Cấp tỉnh                   

 + Cấp huyện                   

 + Cấp xã                   

VI PHỤ CẤP 
TRÁCH 
NHIỆM CẤP 
ỦY 

                  

 + Ủy viên cấp 
tỉnh 

                  

 + Ủy viên cấp 
huyện 

                  

 + Ủy viên cấp xã                   

Vll CÁN BỘ XÃ 
NGHỈ VIỆC 

                  

 + Bí thư, chủ 
tịch. 

                  



 + Phó BT, phó 
CT, TT Đảng ủy, 
Ủy viên, TK  

                  

 + Các chức danh 
còn lại 

                  

                    

 

Ghi chú: (1) Không bao gồm trợ cấp cho đối tượng thu nhập thấp từ 2,34 
trở xuống 

(2) Không kể phụ cấp làm đêm, thêm giờ 

(3) Không kể bảo hiểm thất nghiệp 

(4) Chỉ bao gồm đối tượng hợp đồng lao động hạch toán Khoản 491, 
Tiểu Mục 6051 

……., ngày…… tháng……năm 2016​
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ...​

CHỦ TỊCH​
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 91/2016/TT-BTC 


